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Bài 56 (tr.168)

採菱

小村旁，有菱塘，廣約十畝，塘水甚清。菱浮水面，或青或紅。村中女子，邀鄰伴，划小船，同往採菱。

I. Phiên âm: Thái lăng

Tiểu thôn bàng, hữu lăng đường, quảng ước thập mẫu, đường thủy thậm thanh. Lăng phù thủy diện, hoặc thanh hoặc hồng. Thôn trung nữ tử, yêu lân bạn, hoa tiểu thuyền, đồng vãng thái lăng.
II. Dịch nghĩa: Hái ấu

Bên cạnh xóm nhỏ, có một ao ấu, rộng khoảng mười mẫu, nước ao rất trong. Ấu nổi trên mặt nước, có trái màu xanh, có trái màu đỏ. Con gái trong xóm, rủ bạn láng giềng, đầy chiếc thuyền con, cùng đi hái ấu.

III. Từ mới:
採 thái: hái (Đgt, 11 nét, bộ thủ 手, 扌)

菱 lăng: cây ấu (DT, 13 nét, bộ thảo 艸, 艹)

村 thôn: xóm (DT, 7 nét, bộ mộc 木)

廣 quảng: rộng (TT, 14 nét, bộ nghiễm 广)

約 ước: độ chừng (GT, 9 nét, bộ mịch 糸)

畝 mẫu: mẫu (60 trượng vuông) (LT, 10 nét, bộ điền 田)

邀 yêu: mời (Đgt, 17 nét, bộ sước 辵, 辶)

鄰 lân: hàng xóm (DT, 15 nét, bộ ấp 邑, 阝)

伴 bạn: chúng bạn (DT, 7 nét, bộ nhân 人, 亻)

划 hoa: đẩy thuyền (Đgt, 6 nét, bộ đao 刀,刂)
船 thuyền: chiếc thuyền (DT, 11 nét, bộ chu 舟)

IV. Ngữ pháp:

TRỢ TỪ助詞
· 1. TRỢ TỪ:

Trợ từ là từ loại biểu thị tình thái, vốn không có ý nghĩa cụ thể mà chỉ dùng trợ giúp cho từ hoặc câu để cho biết rõ thêm về tinh thần, thái độ, phong cách bao hàm trong câu văn hoặc lời nói. Thí dụ:

· 吾今死矣。Ngô kim tử hĩ! Nay ta phải chết! (Thế Thuyết Tân Ngữ)

Trong Hán văn, trợ từ rất phong phú và đa dạng; việc sử dụng cũng rất phức tạp và tế nhị, đòi hỏi người đọc văn, viết văn phải trải qua nhiều kinh nghiệm mới có thể hiểu và sử dụng chúng một cách thuần nhã. Trong thực tế, việc phân định tác dụng cụ thể với những khía cạnh rất tinh vi của những từ thuộc loại này là một chuyện không dễ.

· 2. Các loại trợ từ:

Căn cứ vào tác dụng ngữ pháp, ta có thể chia trợ từ ra làm 3 loại lớn:

· (1) Trợ từ ngữ khí:

a/ Biểu thị hoàn tất: 也dã, 矣hĩ, 云vân...

b/ Biểu thị kêu gọi: 來lai, 也dã, 兮hề...

c/ Biểu thị nghi vấn: 乎hồ, 哉tai, 耶da, 歟dư...

d/ Biểu thị cảm thán: 矣hĩ, 哉tai...

· (2) Trợ từ ngữ ý:

a/ Biểu thị hạn chế: 耳nhĩ, 而已nhi dĩ...

b/ Biểu thị xác định: 也dã, 矣hĩ, 然nhiên, 焉yên...

c/ Biểu thị đề nghị (ngừng ngắt để nêu ra ở đoạn sau): 者giả, 矣hĩ, 也者dã giả...

d/ Biểu thị so sánh hoặc tưởng tượng: 然nhiên, 如也như dã...

· (3) Trợ từ ngữ âm:

Nói chung, loại này thường được dùng trong thi ca và các loại văn biền ngẫu khác. Cũng có 4 loại nhỏ:

a/ Biểu thị đình đốn (chậm lại): 兮hề, 焉yên...

b/ Biểu thị thiêm tiếp (dùng làm ngữ vĩ cho từ khác): 然nhiên, 爾nhĩ, 焉yên, 若nhược, 乎hồ...

c/ Biểu thị khởi phát. Thường chỉ thấy trong các sách cổ như Thi, Thư...Người ta cũng gọi những trợ từ này là phát ngữ từ hay phát thanh từ vì nó thường dùng ở đầu câu (hay đoạn câu) và chỉ có nhiệm vụ tạo ra một sự hoà hợp nào đó về âm thanh chứ không có ý nghĩa từ vị cụ thể. 

Những phát ngữ từ thường dùng trong các sách cổ là: 於ô, 曰viết, 云vân, 伊y, 厥quyết, 爰viên, 惟duy, 言ngôn... Thí dụ:

· 陟彼南山，言采其厥。Trắc bỉ Nam Sơn, ngôn thái kỳ quyết. Lên núi Nam Sơn kia, (ta) hái rau quyết (Thi Kinh).

· 爰有寒泉，在浚之下。Viên hữu hàn tuyền, tại Tuấn chi hạ. Có dòng suối lạnh, ở ấp Tuấn nước Vệ (Thi Kinh).

d/ Biểu thị sấn âm (Sấn 襯: đệm thêm, góp phụ thêm): 其kỳ, 是thị... Thí dụ:

· 北風其涼。Bắc phong kỳ lương. Ngọn gió bắc mát mẻ (Thi Kinh).

· 3. Vị trí của trợ từ:

Là từ trợ giúp cho từ, cho các bộ phận của câu, hoặc cho cả câu, trợ từ thường dùng đứng sau từ hoặc bộ phận mà nó trợ giúp.

- Trong trường hợp trợ giúp cho từ hoặc một bộ phận của câu, trợ từ thường đứng sau từ hoặc bộ phận mà nó trợ giúp.

- Trong trường hợp trợ giúp cho cả câu, trợ từ có thể đứng ở đầu, ở giữa hay ở cuối câu.

· (1) Trợ giúp cho một bộ phận của câu:

· 賜也，始可與言詩已矣。Tứ dã, thuỷ khả dữ ngôn Thi dĩ hĩ. Chỉ có anh Tứ mới có thể cùng bàn bạc về Thi (Luận ngữ) (trợ giúp cho chủ ngữ).

· 文辭粲如也。Văn từ xán như dã. Văn từ thật rõ ràng (Sử ký) (trợ giúp vị ngữ).

· 沛然下雨。Bái nhiên hạ vũ. Sầm sập đổ mưa (Mạnh tử)(trợ giúp cho trạng ngữ).

· (2) Trợ giúp cho cả câu:

a/ Đặt ở đầu câu (ngữ thủ trợ từ):

· 惟十有三年春，大會於孟津。Duy thập hữu tam niên xuân, đại hội ư Mạnh Tân. Mùa xuân năm thứ mười ba, vua hội các chư hầu ở Mạnh Tân (Thượng thư).

b/ Đặt ở giữa câu (ngữ trung trợ từ):

· 歲云秋矣。Tuế vân thu hĩ. Trời đã vào thu (Tả truyện ).

c/ Đặt ở cuối câu (ngữ mạt trợ từ):

· 可不慎與？Khả bất thận dư? Có thể không thận trọng được ư? (Sử ký).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

小TT村旁PVT，有Đgt菱塘，廣TT約GT十ST畝，塘水甚PT清TT。菱浮水面，或ĐT青TT或ĐT紅TT。村中PVT女子，邀Đgt鄰伴，划Đgt小船，同PT往Đgt採Đgt菱。

Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa
2. Ngữ pháp

Bài 57 (tr.175)
螢

螢，飛蟲也。生於卑濕之地。腹後有光。晚間，常見水邊草上，微光閃爍，去來無定，即螢光也。

I. Phiên âm: Huỳnh

Huỳnh, phi trùng dã. Sinh ư ti thấp chi địa. Phúc hậu hữu quang. Vãn gian, thường kiến thủy biên thảo thượng, vi quang thiểm thước, khứ lai vô định, tức huỳnh quang dã.
II. Dịch nghĩa: Đóm đóm

Đom đóm là côn trùng biết bay. Sinh ở nơi thấp và ẩm ướt. Sau bụng có chất sáng. Buổi tối, thường thấy trên những đám cỏ bên bờ nước, ánh sáng nhạt nhấp nháy, đi lại không yên. (Đó) chính là chất sáng của đom đóm vậy.

III. Từ mới:
螢 huỳnh: đom đóm (DT, 16 nét, bộ trùng 虫)

也dã : vậy (TRT, 3 nét, bộ乙 ất)

於 ư: ở (GT, 8 nét, bộ phương 方)

卑 ti: thấp (TT, 8 nét, bộ thập 十)

濕 thấp: ướt (TT, 13 nét, bộ thủy 水, 氵)

地 địa: đất, khu vực (DT, 6 nét, bộ thổ 土)

腹 phúc: bụng (DT, 13 nét, bộ nhục 肉, 月)

邊 biên: bên (bờ sông) (PVT, 19 nét, bộ sước 辵, 辶)

草 thảo: cỏ (DT, 10 nét, bộ thảo 艸,艹)

微 vi: nhỏ nhen, nhạt (TT, 13 nét, bộ xích 彳)

閃 thiểm: (ánh sáng) nhấp nháy (TT, 10 nét, bộ môn 門)

爍 thước: lấp lánh (TT, 19 nét, bộ hỏa 火, 灬)

定 định: yên lặng, đứng yên (TT, 8 nét, bộ miên 宀)

即 tức: chính là (Đgt, 7 nét, bộ tiết 卩)

IV. Ngữ pháp:

· 1. 也 dã: là trợ từ cuối câu dùng để định nghĩa hoặc để biểu thị ngữ khí xác định, có thể dịch là "vậy", hoặc không dịch:

· 萤，飛蟲也。Huỳnh, phi trùng dã: Đom đóm là côn trùng biết bay.

· 蟋蟀有四翅，振翅發聲，非以口鳴也。Tất suất hữu tứ sí, chấn sí phát thanh, phi dĩ khẩu minh dã: Dế có bốn cánh, rung cánh phát ra tiếng, không phải kêu bằng miệng (Bài 58).

· 古人稱歲寒三友，即松竹梅也。Cổ nhân xưng tuế hàn tam hữu, tức tùng, trúc, mai dã: Người xưa gọi ba người bạn khi trời lạnh, chính là tùng, trúc, mai vậy (Bài 75).

· 使各習一藝，可為法也。Sử các tập nhất nghệ, khả vi pháp dã: Cho mỗi người học một nghề, (việc đó) đáng làm khuôn mẫu vậy. (Bài 76)

· 故視日之出沒，可以辨四方也。Cố thị nhật chi xuất một, khả dĩ biện tứ phương dã: Vì thế nhìn mặt trời mọc và lặn, có thể phân biệt được bốn phương. (Bài 79)

· 此汝身之影也。Thử nhữ thân chi ảnh dã: Đó là bóng của thân người em. (Bài 80)

· 此皆地圓之證也。Thử giai địa viên chi chứng dã: Đó đều là bằng chứng về trái đất tròn. (Bài 84)

· 雖居清貧之境，而心未嘗不安樂也。Tuy cư thanh bần chi cảnh, nhi tâm vị thường bất an lạc dã: Tuy sống trong cảnh thanh bần mà lòng chưa từng chẳng an vui vậy. (Bài 113)

· 2. 於ư: là giới từ dùng để nêu lên bổ ngữ chỉ nơi chốn hoặc thời gian:

· 生於卑濕之地。Sinh ư ti thấp chi địa: Sinh ra ở nơi thấp và ẩm ướt.

· 貯於瓶中。Trữ ư bình trung: Chứa ở trong bình (Bài 59).

· 飲食之水，或取於河，或取於井。Ẩm thực chi thuỷ, hoặc thủ ư hà, hoặc thủ ư tỉnh: Nước dùng để ăn uống, hoặc lấy ở sông, hoặc lấy ở giếng (Bài 70).

· 數柑落於地。Sổ cam lạc ư địa: Vài trái cam rơi xuống đất (Bài 73).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

螢，飛蟲也TRT。生Đgt於GT卑濕TT之TKC地。腹後PVT有Đgt光。晚間PT，常PT見Đgt水邊PVT草上PVT，微TT光閃爍TT，去來Đgt無PT定TT，即Đgt螢光也TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa
2. Ngữ pháp

Bài 58 (tr.177)
蟋蟀
秋夜，有蟋蟀鳴於牆下。弟問姊曰：“蟋蟀口小，鳴聲頗大，何也？ ”姊曰： “蟋蟀有四翅，振翅發聲，非以口鳴也”。
I. Phiên âm: Tất suất

Thu dạ, hữu tất suất minh ư tường hạ. Đệ vấn tỉ viết: “Tất suất khẩu tiểu, minh thanh phả đại, hà dã?” Tỉ viết: “Tất suất hữu tứ sí, chấn sí phát thanh, phi dĩ khẩu minh dã”.

II. Dịch nghĩa: Con dế

Đêm thu, có dế kêu ở dưới bức tường. Em trai hỏi chị rằng: “Miệng dế nhỏ, (thế mà) tiếng kêu khá lớn, tại sao thế?” Chị trả lời rằng: “Con dế có bốn cánh, rung cánh phát ra tiếng, chứ không phải kêu bằng miệng.”

III. Từ mới:
· 蟋蟀 tất suất: con dế mèn (DT, 17 nét, 17 nét, bộ trùng 虫);

· 弟 đệ: em trai (DT, 7 nét, bộ cung 弓)
· 曰 viết: nói rằng (Đgt, 4 nét, bộ viết 曰)

· 頗phả: khá, tương đối, rất (PT, 14 nét, bộ hiệt 頁); 

· 翅 sí: cánh (loài biết bay) (DT, 10 nét, bộ vũ 羽);

· 振 chấn: rung động (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手, 扌);

· 發phát: phát ra (Đgt, 12 nét, bộ bát 癶)

· 非 phi: chẳng phải, không phải (PT, 8 nét, bộ phi 非)
IV. Ngữ pháp:
· 頗phả: là phó từ đặt trước hình dung từ, có thể dịch "khá, tương đối, rất":

· 鳴聲頗大。Minh thanh phả đại. Tiếng kêu khá lớn.

· 新聞頗多。Tân văn phả đa. Tin tức khá nhiều.

· 頗久。Phả cửu. Khá lâu (tương đối lâu).

· 非phi: là phó từ phủ định, có nghĩa "không phải là, chẳng phải là":

· 振翅發聲，非以口鳴也。Chấn sí phát thanh, phi dĩ khẩu minh dã. Rung cánh phát ra tiếng, (chứ) không phải kêu bằng miệng.

· 子非魚，安知魚之樂?Tử phi ngư, an tri ngư chi lạc? Ông không phải là cá, làm sao biết được niềm vui của cá? (Trang Tử: Thu thuỷ).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

秋夜PT，有Đgt蟋蟀鳴Đgt於GT牆下PVT。弟問Đgt姊曰Đgt：“蟋蟀口小TT，鳴聲頗PT大TT，何ĐT也TRT？ ”姊曰Đgt： “蟋蟀有Đgt四ST翅，振Đgt翅發Đgt聲，非PT以GT口鳴Đgt也TRT”。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 59: (tr.178)

桂
庭中種桂，其葉常綠。秋時開花，或深或淡黃。每遇微風，濃香撲鼻，人咸愛之。花落，取以和糖，貯於瓶中，雖歷久而香猶烈。

I. Phiên âm: Quế

Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục. Thu thời khai hoa, hoặc thâm hoặc đạm hoàng. Mỗi ngộ vi phong, nùng hương phác tị, nhân hàm ái chi. Hoa lạc, thủ dĩ hòa đường, trữ ư bình trung, tuy lịch cửu nhi hương do liệt.

II. Dịch nghĩa: Cây quế
Trong sân trồng quế, lá nó thường màu lục. Mùa thu nở hoa, có hoa màu vàng thẫm, có hoa màu vàng nhạt. Mỗi khi gặp cơn gió nhẹ, hương nồng đập vào mũi, mọi người đều yêu thích. Hoa rụng, lấy để trộn với đường, chứa trong lọ, tuy lâu ngày mà hương vẫn còn nồng.

III. Từ mới:
桂 quế: cây quế (DT, 10 nét, bộ mộc 木)

綠 lục: màu lục (TT, 11 nét, bộ mịch 糸)

淡 đạm: lạt, nhạt (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵)

每 mỗi: mỗi khi, một khi (PT, 7 nét, bộ vô 毋)

遇 ngộ: gặp gỡ (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

濃 nùng: nồng, đậm (TT, 16 nét, bộ thủy 水,氵)

撲 phác: đánh khẽ (Đgt, 15 nét, bộ thủ 手, 扌)

咸 hàm: đều (PT, 9 nét, bộ khẩu 口)

愛 ái: yêu (Đgt, 13 nét, bộ tâm 心)

和 hòa: trộn lẫn với (Đgt, 8 nét, bộ khẩu 口)

糖 đường: chất ngọt (DT, 16 nét, bộ mễ 米)

貯 trữ: cất chứa (Đgt, 12 nét, bộ bối 貝)

雖 tuy: dù (LT, 17 nét, bộ chuy 隹)

歷 lịch: trải qua (Đgt, 16 nét, bộ chỉ 止)

猶 do: hãy còn (PT, 12 nét, bộ khuyển 犬,犭)

烈 liệt: mạnh, nồng (TT, 10 nét, bộ hỏa 火, 灬)

IV. Ngữ pháp:
· 每 mỗi: trong bài học trên được dùng như phó từ, với nghĩa "mỗi lần, mỗi khi", đặt trước động từ (so sánh với cách dùng chữ mỗi ở bài 62, 67, 69):

· 每遇微風，濃香撲鼻。Mỗi ngộ vi phong, nùng hương phác tị. Mỗi khi gặp cơn gió nhẹ, hương nồng đập vào mũi.

· 母雞每得食，必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi kiếm được thức ăn, trước hết tất gọi gà con (Bài 66).

· 咸hàm: là phó từ, nghĩa là "đều":

· 人咸愛之。Nhân hàm ái chi. Mọi người đều yêu thích nó.

· 老少咸集。Lão thiếu hàm tập. Tất cả già trẻ đều tụ tập.

· 雖Tuy: là liên từ biểu thị nhượng bộ, dịch là "dù, cho dù, tuy":

· 雖歷久而香猶烈。Tuy lịch cửu nhi hương do liệt. Tuy lâu ngày mà hương vẫn còn nồng.

· 雖居清貧之境,而心未嘗不安樂也。Tuy cư thanh bần chi cảnh, nhi tâm vị thường bất an lạc dã. Tuy sống trong cảnh nghèo thanh bần mà lòng chưa từng chẳng an vui vậy. (bài 113)

· 而nhi: trong bài là liên từ dùng để biểu thị ý nghịch lại, thường có thể dịch là "nhưng, mà":

· 雖歷久而香猶烈。Tuy lịch cửu nhi hương do liệt. Tuy lâu ngày mà hương vẫn còn nồng.

· 不約而同。Bất ước nhi đồng. Không hẹn mà nên.

· 無益而有害。Vô ích nhi hữu hại. Không lợi mà còn có hại.

· 有其名而無其實。Hữu kỳ danh nhi vô kỳ thực. Có danh mà không có thực (có tiếng nhưng không có miếng).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

庭中PVT種桂，其ĐT葉常PT綠TT。秋時PT開花，或ĐT深PT或ĐT淡PT黃TT。每PT遇Đgt微TT風，濃TT香撲Đgt鼻，人咸PT愛之ĐT。花落Đgt，取Đgt以LT和Đgt糖貯Đgt於GT瓶中PVT，雖LT歷Đgt久而LT香猶PT烈。

Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa  
2. Ngữ pháp

Bài 60: (tr.180)

簾
簾之為用，可以隔內外，阻灰塵。夏時炎熱，用簾以蔽日。冬時嚴寒，用簾以禦風。故門，戶，窗，牖，皆可用簾。
I. Phiên âm: Liêm

Liêm chi vi dụng, khả dĩ cách nội ngoại, trở hôi trần. Hạ thời viêm nhiệt, dụng liêm dĩ tế nhật. Đông thời nghiêm hàn, dụng liêm dĩ ngự phong. Cố môn, hộ, song, dũ giai khả dụng liêm.

II. Dịch nghĩa: Bức rèm
Bức rèm được dùng, có thể ngăn trong ngoài, chắn tro bụi. Mùa hạ nóng nực, dùng rèm để che mặt trời. Mùa đông lạnh buốt, dùng rèm để ngăn gió. Vì thế cửa cái, cửa sổ…đều có thể dùng rèm.

III. Từ mới:
簾 liêm: bức rèm (DT, 19 nét, bộ trúc 竹, )

隔 cách: ngăn ra (Đgt, 13 nét, bộ phụ 阜,阝)

阻 trở: cản trở, ngăn lại (Đgt, 8 nét, bộ phụ 阜,阝-)

灰 hôi: tro (DT, 6 nét, bộ hỏa 火)

塵 trần: bụi (DT, 14 nét, bộ thổ 土)

炎 viêm: nóng (TT, 8 nét, bộ hỏa 火 )

熱 nhiệt: nóng (TT, 15 nét, bộ hỏa 火, 灬)

蔽 tế: che (Đgt, 16 nét, bộ thảo 艸, 艹)

嚴 nghiêm: rất, ngặt (PT, 20 nét, bộ khẩu 口)

寒 hàn: lạnh (TT, 12 nét, bộ miên 宀)

禦 ngự: chống lại, ngăn lại (Đgt, 13 nét, bộ thị/kỳ 示,礻)

門 môn: cửa 2 cánh (DT, 8 nét, bộ môn 門)

戶 hộ: cửa 1 cánh (DT, 4 nét, bộ hộ 戶)

窗 song: cửa gió, bông gió, ngày nay gọi là “ cửa sổ” (DT, 12 nét, bộ huyệt 穴)

牖 dũ: cửa sổ (DT, 15 nét, bộ phiến 片)

IV. Ngữ pháp:

· CÁCH DÙNG TRỢ TỪ 之 (chi): 

之 (chi) là một hư từ rất thông dụng trong văn ngôn. Chữ 之 (chi) trong bài học trên được dùng như trợ từ dùng để nối kết chủ ngữ với vị ngữ, thủ tiêu tính độc lập của câu, biến cụm chủ vị thành một thành phần của câu phức. Thí dụ:

· 簾之為用，可以隔內外，阻灰塵。Liêm chi vi dụng, khả dĩ cách nội ngoại, trở hôi trần. Bức rèm được dùng, có thể ngăn trong ngoài, chắn tro bụi (trong câu này, "liêm chi vi dụng" trở thành thành phần chủ ngữ).

· 與父母之愛子無異Dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị. Không khác gì với cha mẹ thương con (Bài 66).

· 故視日之出沒，可以辨四方也。Cố thị nhật chi xuất một, khả dĩ biện tứ phương dã. Vì thế nhìn mặt trời mọc và lặn, có thể phân biệt được bốn phương (Bài 79).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

簾之TRT為GT用Đgt，可以TĐT隔Đgt內外PVT，阻Đgt灰塵。夏時PT炎熱TT，用GT簾以LT蔽Đgt日。冬時PT嚴PT寒TT，用GT簾以LT禦Đgt風。故LT門，戶，窗，牖，皆PT可TĐT用Đgt簾。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 61: (tr.182)

衣
莊兒將入學，母曰：“兒尚著單衣，不覺寒乎？人之衣服，因寒暑而異，今日天涼，可易夾衣”兒曰：“諾”，遂易衣而出。

I. Phiên âm: Y

Trang nhi tương nhập học, mẫu viết: “Nhi thượng trước đơn y, bất giác hàn hồ? Nhân chi y phục, nhân hàn thử nhi dị, kim nhật thiên lương, khả dịch giáp y”. Nhi viết: “Nặc”, toại dịch y nhi xuất.

II. Dịch nghĩa: Chiếc áo
Bé Trang sắp vào học. Mẹ nói: “Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao? Quần áo của con người tùy theo lạnh nóng mà khác nhau. Hôm nay trời mát, con nên thay áo kép”. Bé đáp: “Vâng”. Bèn thay áo mà đi ra.

III. Từ mới:
莊 trang: họ Trang (DT, 11 nét, bộ thảo 艸, 艹)

尚 thượng: hãy còn (PT, 8 nét, bộ tiểu 小,)

著 trước: mặc, bận (Đgt, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹)

單 đơn: lẻ, chiết (TT, 12 nét, bộ khẩu 口)

衣 y: áo (DT, 6 nét, bộ y 衣) 

覺 giác: biết, cảm thấy (Đgt, 20 nét, bộ kiến 見)

乎 hồ: sao, ư (TRT, 5 nét, bộ phiệt 丿)

服 phục: quần áo (DT, 8 nét, bộ nguyệt 月)

因 nhân: do, tùy theo (GT, 6 nét, bộ vi 囗)

暑 thử: nóng (TT, 12 nét, bộ nhật 日)

今kim: nay, bây giờ (TT, 4 nét, bộ 人 nhân)

涼 lương: mát (TT, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

夾 giáp: hai lớp, kép (TT, 7 nét, bộ đại 大)

諾 nặc: vâng (Đgt, 16 nét, bộ ngôn 言)

遂 toại: rồi, bèn (PT, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

易 dịch: thay đổi (Đgt, 8 nét, bộ nhật 日)

IV. Ngữ pháp:

· 尚 (thượng) là phó từ, dịch nghĩa "còn, vẫn còn, hãy còn":

· 兒尚著單衣,不覺寒乎? Nhi thượng trước đan y, bất giác hàn hồ? Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao?

· 弟年尚稚。Đệ niên thượng trĩ. Em trai tuổi còn nhỏ. (bài 68)

· 乎(hồ) là trợ từ cuối câu dùng để hỏi, thường có thể dịch là "chăng?, sao?, không?", hoặc đôi khi không dịch.

· 兒尚著單衣,不覺寒乎? Nhi thượng trước đan y, bất giác hàn hồ? Con hãy còn mặc áo đơn, không biết lạnh sao?

· 祖曰:“爾知方向乎 ? Tổ viết: Nhĩ tri phương hướng hồ? Ông nội nói: Cháu có biết phương hướng không? (bài 79)

· 因(nhân) là giới từ có nghĩa "do, tùy theo":

· 人之衣服,因寒暑而異。Nhân chi y phục, nhân hàn thử nhi dị. Quần áo của con người do (tùy theo) lạnh nóng mà khác nhau.

· 而(nhi) là liên từ biểu thị sự thừa tiếp, cho biết phương thức, lý do của động tác hoặc hành vi, thường có thể dịch là: "mà, rồi":

· 因寒暑而異。Nhân hàn thử nhi dị. Do (tùy theo) lạnh nóng mà khác nhau.

· 遂易衣而出。Toại dịch y nhi xuất. Bèn thay áo mà đi ra.

· 摘而煮食之。Trích nhi chử thực chi. Hái rồi nấu và ăn nó. (bài 63)

· 傾壺而醉。Khuynh hồ nhi túy. Dốc bầu rượu mà uống say.

· 遂 (toại) thường được coi là phó từ dùng để biểu thị kết quả, có thể dịch "thế rồi, đoạn, bèn":

· 遂易衣而出。Toại dịch y nhi xuất. Bèn thay áo mà đi ra.

· 遂按時培養。Toại án thời bồi dưỡng. Bèn theo thời mà vun bồi nuôi dưỡng (bài 63).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

莊兒將PT入Đgt學DT，母曰：“兒尚PT著單TT衣，不PT覺Đgt寒乎TRT？人之TKC衣服，因GT寒暑而LT異TT，今日PT天涼TT，可TĐT易Đgt夾TT衣”兒曰Đgt：“諾”，遂PT易Đgt衣而LT出Đgt。

Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 62: (tr.184)

灑掃
房屋之中，汙穢日積，不宜居人。故每日早起，必用帚掃地。掃時，先以水灑之，則灰塵不揚。
I. Phiên âm: Sái tảo

Phòng ốc chi trung, ô uế nhật tích, bất nghi cư nhân. Cố mỗi nhật tảo khởi, tất dụng trửu tảo địa. Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương.

II. Dịch nghĩa: Rảy nước quét dọn
Trong nhà, những đồ dơ bẩn mỗi ngày một chất chứa, không hợp với người ở. Vì thế, mỗi ngày dậy sớm, phải dùng chổi quét đất. Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

III. Từ mới:
灑 sái: rảy nước (Đgt, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

掃 tảo: quét (Đgt, 11 nét, bộ thủ 手, 扌)

房 phòng: phòng, buồng (DT, 8 nét, bộ hộ 戶)

汙 ô: dơ, bẩn (TT, 11 nét, bộ thủy 水, 氵)

穢 uế: nhớp nhúa (TT, 18 nét, bộ hòa 禾)

積 tích: chất chứa, dồn lại (Đgt, 16 nét, bộ hòa 禾)

必 tất: ắt hẳn (PT, 5 nét, bộ tâm 心)

帚 chửu: cây chổi (DT, 8 nét, bộ cân 巾)

揚 dương: bốc lên, bay lên (Đgt, 12 nét, bộ thủ 手, 扌)

IV. Ngữ pháp:
· 每(mỗi) là đại từ biểu thị sự trục chỉ để chỉ từng cái một, đặt trước danh từ, có thể dịch là "mỗi, mỗi một, từng, mọi " (so sánh với chữ [mỗi] là phó từ ở bài 59)

· 每日早起。Mỗi nhật tảo khởi: Mỗi ngày dậy sớm.

· 每晚間,兄招弟同坐溫課。Mỗi vãn gian, huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa: Mỗi buổi tối, anh gọi em cùng ngồi ôn bài. (bài 68)

· 早 (tảo) là danh từ dùng như phó từ làm trạng ngữ, cũng với nghĩa là "sớm":

· 每日早起。 Mỗi nhật tảo khởi: Mỗi ngày dậy sớm.

· 必 (tất) là phó từ biểu thị sự tất nhiên, dịch nghĩa "ắt, ắt phải, ắt sẽ, tất ":

· 故每日早起,必用帚掃地。Cố mỗi nhật tảo khởi, tất dụng trửu tảo địa: Vì thế, mỗi ngày dậy sớm, phải dùng chổi quét đất.

· 母雞每得食,必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. (bài 66)

· 先 (tiên) là phó từ làm trạng ngữ, có nghĩa "trước, trước hết", đặt trước động từ.

· 掃時,先以水灑之,則灰塵不揚。Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương: Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

· 母雞每得食,必先喚其雛。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. (bài 66)

· 則 (tắc) là liên từ, thường dịch là "thì", để biểu thị kết quả:

· 掃時,先以水灑之,則灰塵不揚。Tảo thời, tiên dĩ thủy sái chi, tắc hôi trần bất dương. Khi quét, trước lấy nước rảy, thì tro bụi không bay lên.

· 客有問，則謹答之。Khách hữu vấn, tắc cẩn đáp chi. Khách có hỏi thì kính cẩn trả lời. (bài 82)

· 以鈴繫貓項，貓行則鈴鳴。Dĩ linh hệ miêu hạng, miêu hành tắc linh minh. Dùng chuông buộc vào cổ mèo, mèo đi thì chuông kêu. (bài 83)

· 唯沙漠則不然。Duy sa mạc tắc bất nhiên. Chỉ có sa mạc thì không như thế. (bài 92)

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

房屋DT之TKC中PVT，汙穢日PT積Đgt，不PT宜居人。故LT每ĐT日早PT起，必PT用GT帚掃Đgt地。掃時PT，先PT以GT水灑Đgt之ĐT，則LT灰塵不PT揚Đgt。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 63: (tr.186)

種豆
黃兒種豆園中。未幾，發芽。大喜。遂按時培養。數月後，開花結莢。摘而煮食之。曰：此吾勞力所得者，故覺味美逾常也。
I. Phiên âm: Chủng đậu

Hoàng nhi chủng đậu viên trung. Vị kỷ, phát nha. Đại hỷ. Toại án thời bồi dưỡng. Sổ nguyệt hậu, khai hoa kết giáp. Trích nhi chử thực chi. Viết: “Thử ngô lao lực sở đắc giả, cố giác vị mỹ du thường dã”.

II. Dịch nghĩa: Trồng đậu
Bé Hoàng trồng cây đậu trong vườn. Chẳng bao lâu, đậu nảy mầm. Bé mừng lắm, bèn theo thời mà vun bồi nuôi dưỡng. Mấy tháng sau, đậu nở hoa, kết quả. Bé hái rồi nấu ăn. Nói rằng: “Đây là trái tôi có được nhờ sức khó nhọc, nên cảm thấy ngon hơn bình thường”.

III. Từ mới:
豆 đậu: đỗ, đậu (DT, 7 nét, bộ đậu 豆)

幾 kỉ: bao lâu (PT, 12 nét, bộ yêu 幺)

芽 nha: mầm cây (DT, 8 nét, bộ thảo 艸, 艹)

喜 hỷ: mừng (TT, 12 nét, bộ khẩu 口)

按 án: căn cứ, dựa theo (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌)

培 bồi: vun đắp (Đgt, 11 nét, bộ thổ 土)

結 kết: hóa thành trái (Đgt, 12 nét, bộ mịch 糸)

莢 giáp: quả đậu (DT, 11 nét, bộ thảo 艸, 艹)

摘 trích: hái, bẻ (Đgt, 14 nét, bộ thủ 手, 扌)

煮 chử: nấu (Đgt, 12 nét, bộ hỏa 火, 灬)

吾 ngô: tôi, ta (ĐT, 7 nét, bộ khẩu 口)

勞 lao: khó nhọc (TT, 12 nét, bộ lực 力)

美 mỹ: ngon (TT, 9 nét, bộ dương 羊)

逾 du: vượt hơn, vượt qua (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:
· 之 (chi) trong những trường hợp sau đây được dùng như đại từ chỉ thị để thay thế và chỉ lại những người hoặc sự vật đã nêu ra ở trước (so sánh với [chi] ở bài 60), và thường có thể dịch là "nó, đó, điều đó, điều ấy, cái ấy...":

· 摘而煮食之。Trích nhi chử thực chi. Hái rồi nấu ăn nó.

· 母雞每得食,必先喚其雛。若遇貓犬,盡力護之。Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Nhược ngộ miêu khuyển, tận lực hộ chi. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. Nếu gặp mèo chó, thì hết sức che chở cho con (bài 66) (trong câu này, [chi] chỉ lại và thay thế cho kỳ sồ)

· 水有清濁。濁者多汙物,又有小蟲。飲之易致病。Thủy hữu thanh trọc. Trọc giả đa ô vật, hựu hữu tiểu trùng. Ẩm chi dị trí bệnh. Nước có trong, đục. Nước đục có nhiều vật dơ bẩn, lại có trùng nhỏ, uống vào dễ sinh bệnh. (bài 70)

· 丁生有弟，甚愛之。Đinh sinh hữu đệ, thậm ái chi. Trò Đinh có đứa em trai, rất yêu nó (bài 81).

· 兒邀客入，請客上坐，己在下位陪之。Nhi yêu khách nhập, thỉnh khách thượng tọa, kỷ tại hạ vị bồi chi. Bé mời khách vào, mời khách ngồi chỗ trên, còn mình thì ở chỗ dưới tiếp khách (bài 82) (trong câu này, [chi] chỉ lại và thay thế cho khách)

· 此 (thử) là đại từ chỉ thị, trong bài học trên có nghĩa "đó là": 

· 此吾勞力所得者. Thử ngô lao lực sở đắc giả: Đó là những thứ tôi có được nhờ sức khó nhọc.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

黃兒種豆園中PVT。未幾PT，發芽。大PT喜。遂PT按時培養。數TT月後，開花結莢。摘Đgt而LT煮Đgt食Đgt之ĐT。曰：此ĐT吾ĐT勞力所TRT得者TRT，故LT覺味美逾常也TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 64: (tr.188)

七曜日
七曜日者，曰日曜，曰月曜，曰火曜，曰水曜，曰木曜，曰金曜，曰土曜，謂之一週。凡遇日曜之日，學校皆放暇。
I. Phiên âm: Thất diệu nhật

Thất diệu nhật giả, viết nhật diệu, viết nguyệt diệu, viết hỏa diệu, viết thủy diệu, viết mộc diệu, viết kim diệu, viết thổ diệu, vị chi nhất chu. Phàm ngộ nhật diệu chi nhật, học hiệu giai phóng hạ.

II. Dịch nghĩa: Bảy diệu nhật (bảy ngày trong tuần)
Bảy diệu nhật là: chủ nhật (nhật diệu), thứ hai (nguyệt diệu), thứ ba (hỏa diệu), thứ tư (thủy diệu), thứ năm (mộc diệu), thứ sáu (kim diệu), thứ bảy (thổ diệu), gọi là một tuần.

III. Từ mới:
曜 diệu: ánh sáng mặt trời – “thất diệu” chỉ cho: mặt trời, mặt trăng và năm vì sao: hỏa, thủy, mộc, kim, thổ (DT, 18 nét, bộ nhật 日)

火 hỏa: lửa – Hỏa tinh (DT, 4 nét, bộ hỏa火)

水 thủy: nước – Thủy tinh (DT, 4 nét, bộ thủy 水)

木 mộc: cây, gỗ - Mộc tinh (DT, 4 nét, bộ mộc 木)

金 kim: kim loại – Kim tinh (DT, 8 nét, bộ kim 金)

土 thổ: đất – Thổ tinh (DT, 3 nét, bộ thổ 土)

週 chu: tuần lễ (DT, 12 nét, bộ sước 辵, 辶)

凡 phàm: nói chung (PT, 3 nét, bộ nhật 几)

放 phóng: buông, thả ra (Đgt, 8 nét, bộ phộc 攴, 攵)

暇 hạ: thong thả, nhàn hạ (DT, 13 nét, bộ nhật 日)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng chữ 凡 (phàm): 凡 (phàm) là phó từ dùng để biểu thị sự tổng quát, thường có thể dịch là "phàm, phàm là, hễ, đại khái, nói chung":

· 凡遇日曜之日,學校皆放暇。Phàm ngộ nhật diệu chi nhật, học hiệu giai phóng hạ. Phàm gặp ngày chủ nhật, các trường đều được nghỉ.

· 凡有氣血莫不尊親。Phàm hữu khí huyết mạc bất tôn thân. Phàm có cùng dòng máu, không ai là không tôn trọng người thân. (bài 106).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

七ST曜日者TRT，曰日曜，曰月曜，曰火曜，曰水曜，曰木曜，曰金曜，曰土曜，謂之ĐT一ST週。凡PT遇日曜之TKC日，學校皆PT放Đgt暇DT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 65: (tr.189)

蟻鬬
蟻居穴中，性好鬬。一日黃蟻黑蟻成群而出。列陣於階前，各據一方，蟻王率之。群蟻皆奮鬬至死不退。
I. Phiên âm: Nghĩ đấu

Nghĩ cư huyệt trung, tính hiếu đấu. Nhất nhật hoàng nghĩ hắc nghĩ thành quần nhi xuất. Liệt trận ư giai tiền, các cứ nhất phương, nghĩ vương suất chi. Quần nghĩ giai phấn đấu chí tử bất thoái.

II. Dịch nghĩa: Kiến đánh nhau
Kiến ở trong hang, tính thích đánh nhau. Một hôm, kiến vàng, kiến đen họp thành đàn đi ra. Dàn trận ở trước bậc thềm, mỗi đàn chiếm giữ một phương. Vua kiến chỉ huy đàn kiến. Những con kiến đều ráng sức chiến đấu, đến chết không lùi.

III. Từ mới:
蟻 nghĩ: con kiến (DT, 19 nét, bộ trùng 虫)

鬬 đấu: đánh nhau (Đgt, 24 nét, bộ đấu 鬥)

性 tính: tánh tình (DT, 8 nét, bộ tâm 心,忄)

好 hiếu/háo: ham thích (Đgt, 6 nét, bộ nữ 女)

黑 hắc: màu đen (TT, 12 nét, bộ hắc 黑)

列 liệt: bày ra, dàn (Đgt, 6 nét, bộ đao 刀,刂)

陣 trận: trận (DT, 9 nét, bộ phụ 阜,阝)

據 cứ: chiếm giữ (Đgt, 16 nét, bộ thủ 手,扌)

王vương: vua (DT, 4 nét, bộ ngọc 玉)

率 soái/suất: dẫn, chỉ huy (Đgt, 11 nét, bộ huyền 玄)

奮 phấn: ráng sức (Đgt, 16 nét, bộ đại 大)

死 tử: chết (DT, 6 nét, bộ đãi 歹)

退 thoái: lùi (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:
· THÁN TỪ

1. Thán từ: Thán từ cũng là một loại từ biểu thị tình thái, dùng để kêu gọi hay bộc lộ một tình cảm đột ngột phát ra từ trong lòng.

Thán từ vốn không có ý nghĩa cụ thể, cũng không có một sự liên hệ tác dụng nào về mặt ngữ pháp đối với các thành phần khác trong câu và thường được sử dụng độc lập (về mặt ngữ pháp) với các thành phần đó. Thí dụ:

· 嘻！吾與子同病耳！Hi! Ngô dữ tử đồng bệnh nhĩ! Ôi! Tôi với ông là hai người đồng bệnh! (Phan Bội Châu: Việt Nam vong quốc sử).

2. Thán từ có thể:

(1) Biểu thị sự cảm động, thương xót: 噫y,嘻 hy, 嗟ta...

(2) Biểu thị sự đau đớn:嘻嚱譆煕誒憘(hi)，噫嘻(y hi)，嗚呼(ô hô)，于嗟(vu ta)...

(3) Biểu thị sự nóng giận:烏，於，惡(ô), 叱嗟(sất ta)...

(4) Biểu thị sự kinh ngạc, hoài nghi:呼 (hô),吁 (hu)...

(5) Biểu thị tán tụng:譆(hi)，嗚呼 (ô hô)...

(6) Biểu thị oán hận hoặc tiếc nuối:嘻(hi)，(hoạch)...

(7) Biểu thị phản đối: 呵(ha)...

(8) Biểu thị kêu gọi:呼(hu)，嗟(ta)，譆(hi)， 咨(tư)...

(9) Biểu thị tán thành (dùng trong câu đối đáp)然(nhiên)，唯(duy)，諾(nặc)，都(đô)，俞(du)...

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

蟻居穴中PVT，性好鬬。一ST日黃蟻黑蟻成Đgt群DT而LT出Đgt。列Đgt陣於GT階前PVT，各ĐT據Đgt一ST方，蟻王率Đgt之ĐT。群TT蟻皆PT奮鬬Đgt至GT死不PT退。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 66: (tr.191)

母雞
母雞孵卵，數日成雛。隨母出行，未嘗遠離。母雞每得食，必先喚其雛。若遇貓犬，盡力護之，與父母之愛子無異。
I. Phiên âm: Mẫu kê

Mẫu kê phu noãn, sổ nhật thành sồ. Tùy mẫu xuất hành, vị thường viễn ly. Mẫu kê mỗi đắc thực, tất tiên hoán kỳ sồ. Nhược ngộ miêu khuyển, tận lực hộ chi, dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị.

II. Dịch nghĩa: Gà mẹ
Gà mẹ ấp trứng, vài ngày nở thành gà con. Theo mẹ đi ra ngoài, chưa từng rời xa. Gà mẹ mỗi khi được thức ăn, trước hết tất gọi gà con. Nếu gặp mèo chó, thì hết sức che chở, không khác gì cha mẹ thương con.

III. Từ mới:
雞 kê: con gà (DT, 18 nét, bộ chuy 隹)

孵 phu: ấp (trứng) (Đgt, 14 nét, bộ tử 子)

卵 noãn: trứng (DT, 7 nét, bộ tiết 卩)

雛 sồ: gà con (DT, 18 nét, bộ chuy 隹)

隨 tùy: theo sau (GT, 16 nét, bộ bộ phụ 阜,阝-)

嘗 thường: từng (PT, 14 nét, bộ khẩu 口)

離 ly: rời, lìa (Đgt, 19 nét, bộ chuy 隹)

喚 hoán: gọi, kêu (Đgt, 12 nét, bộ khẩu 口)

盡 tận: hết (DT, 14 nét, bộ mãnh 皿)

護 hộ: giúp đỡ (DT, 21 nét, bộ ngôn 言)

IV. Ngữ pháp:

· 隨 (tùy) là giới từ có nghĩa "theo, đi theo, cùng theo ":

· 隨母出行。Tùy mẫu xuất hành. Theo mẹ đi ra.

· 泛扁舟之一葉,隨波任去流。Phiếm thiên chu chi nhất diệp, tùy ba nhiệm khứ lưu. Thả lênh đênh một chiếc thuyền con, tùy sóng mặc cho trôi đi hay ở. （bài 115）

· 心如浮雲，隨風到此。Tâm nhược phù vân, tùy phong đáo thử. Lòng như mây nổi, theo gió đến đây (Trần Thái Tông: Thiền tông Chỉ Nam Tự)

· 未嘗 (vị thường) là phó từ, dịch nghĩa "chưa hề, chưa từng":

· 為嘗遠離。Vị thường viễn ly: chưa từng rời xa.

· 吾人處世,未嘗無朋友而能自成者。Ngô nhân xử thế, vị thường vô bằng hữu nhi năng tự thành giả. Chúng ta sống ở đời, chưa từng có ai không có bạn bè mà tự mình làm nên. (bài 111)

· 與(dữ) là giới từ, có nghĩa "với", trong bài dùng để nêu lên đối tượng của sự so sánh, dùng như 於 (ư). 

· Câu 與父母之愛子無異dữ phụ mẫu chi ái tử vô dị, có thể viết lại thành 於父母之愛子無異 nghĩa là: không khác gì mẹ cha thương con.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

母雞孵Đgt卵，數TT日成Đgt雛。隨GT母出行Đgt，未嘗PT遠PT離。母雞每PT得Đgt食DT，必PT先PT喚其ĐT雛。若LT遇貓犬，盡Đgt力護Đgt之ĐT。與GT父母之TRT愛子無PT異TT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa
2. Ngữ pháp

Bài 67: (tr.193)

菊
園中種菊，及秋開花。其瓣如絲，如爪。其色或黃，或白，或赭，或紅。種類最多。性耐寒；嚴霜既降，百花零落，惟菊獨盛。
I. Phiên âm: Cúc

Viên trung chủng cúc, cập thu khai hoa. Kỳ biện như ti, như trảo. Kỳ sắc hoặc hoàng, hoặc bạch, hoặc giả, hoặc hồng. Chủng loại tốt đa. Tính nại hàn; nghiêm sương ký giáng, bách hoa linh lạc, duy cúc độc thạnh.

II. Dịch nghĩa: Hoa cúc
Trong vườn trồng cúc, đến mùa thu nở hoa. Cánh hoa của nó giống như sợ tơ, như móng tay. Màu của nó hoặc vàng, hoặc trắng, hoặc đỏ, hoặc hồng. Chủng loại rất nhiều. Tính cúc chịu lạnh; sương lạnh xuống rồi, trăm hoa đều rơi rụng, chỉ có cúc riêng vẫn tươi tốt.

III. Từ mới:
瓣 biện: cánh hoa (DT, 19 nét, bộ qua 瓜)

爪 trảo: móng chân thú (DT, 4 nét, bộ trảo 爪)

赭 giả: mầu đỏ son (DT, 16 nét, bộ xích 赤)

類 loại: loài (DT, 19 nét, bộ hiệt 頁)

最 tối: rất, cùng tột (PT, 12 nét, bộ viết 曰)

耐 nại: chịu đựng (Đgt, 9 nét, bộ nhi 而)

零 linh: héo rụng (Đgt, 13 nét, bộ vũ 雨)

盛 thạnh: nhiều, tươi tốt (TT, 11 nét, bộ mãnh 皿)

IV. Ngữ pháp:

· 及(cập) là giới từ, thường dùng để nêu thời gian thực hiện động tác hoặc xảy ra tình huống, có nghĩa "đến lúc, đến khi"

· 園中種菊,及秋開花。Viên trung chủng cúc, cập thu khai hoa. Trong vườn trồng cúc, đến mùa thu nở hoa.

· 及疾愈，始已。Cập tật dũ, thủy dĩ. Đến khi em khỏi bệnh mới thôi. (bài 81)

· 及年稍長，又使入學. Cập nên sảo trưởng, hựu sử nhập học. Đến khi tuổi hơi lớn, lại cho đi học. (bài 98)

· 最 (tối) là phó từ thường đặt trước hình dung từ để chỉ mức độ rất cao về tính chất, có thể dịch là "rất, nhất, hơn cả":

· 種類最多。Chủng loại tốt đa. Chủng loại rất nhiều.

· 自以為最賢Tự dĩ vi tối hiền. Tự cho là người giỏi hơn cả (trang tử: thiên hạ)

· 最大 (Tối đại) lớn nhất.

· 既(ký) là phó từ dùng để biểu thị sự việc đã xảy ra, thường dịch "đã, rồi".
· 嚴霜既降Nghiêm sương ký giáng. Sương lạnh đã rơi xuống.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

園中PVT種菊，及GT秋開花。其ĐT瓣如Đgt絲，如Đgt爪。其ĐT色或LT/ĐT黃，或LT/ĐT白，或赭，或紅。種類最PT多。性耐Đgt寒；嚴TT霜既PT降，百花零落，惟PT菊獨PT盛TT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 68: (tr.195)

教弟
兄弟讀書，弟年尚稚，好遊戲。每晚間，兄招弟同坐溫課。弟有不知者，兄必詳為解釋。久之，弟亦自知勤學矣。
I. Phiên âm: Giáo đệ

Huynh đệ độc thư, đệ niên thượng trĩ, hiếu du hí. Mỗi vãn gian, huynh chiêu đệ đồng tọa ôn khóa. Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vi giải thích. Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ.

II. Dịch nghĩa: Dạy em
Anh em học tập, em tuổi còn nhỏ, thích rong chơi. Mỗi buổi tối, anh gọi em cùng ngồi ôn bài. Em có chỗ nào không biết, anh tất vì em giải thích rõ ràng. Lâu dần, em cũng tự biết siêng năng học tập.

III. Từ mới:
教 giáo: dạy dỗ (Đgt, 17 nét, bộ qua 戈)

稚 trĩ: trẻ con (TT, 13 nét, bộ chuy 隹)

戲 hí: đùa giỡn (Đgt, 17 nét, bộ qua 戈)

招 chiêu: vẫy lại (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手,扌)

溫 ôn: ôn tập, nhắc lại (Đgt, 12 nét, bộ thủy 水,氵)

課 khóa: bài học (DT, 15 nét, bộ ngôn 言)

詳 tường: rõ ràng (Đgt, 13 nét, bộ ngôn 言)

釋 thích: giải thích (Đgt, 20 nét, bộ biện 釆)

矣 hĩ: trợ từ (TRT, 7 nét, bộ thỉ 矢)

IV. Ngữ pháp:

· 者 (giả) trong bài học trên được dùng như một trợ từ (xem bài 20) để nêu lên sự giả thiết:

· 弟有不知者，兄必詳為解釋。Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vị giải thích. Nếu (hễ) em có điều gì không hiểu, thì anh tất vì em giải thích rõ ràng (thì anh tất giải thích rõ ràng cho em)

· 魯無君子者，斯焉取斯？Lỗ vô quân tử giả, tư yên thủ tư ? Nếu nước Lỗ không có người quân tử, thì người lấy đâu được cái đức quân tử ấy? ( Luận ngữ)

· 為 (vị) là giới từ để nêu lên đối tượng thu nhận một động tác hoặc hành vi do chủ ngữ thực hiện, có thể dịch là "vì, cho". Đối tượng thụ nhận nêu ra cho tân ngữ của 為 (vị) có thể được nêu rõ hoặc tĩnh lược:

· 弟有不知者，兄必詳為解釋。Đệ hữu bất tri giả, huynh tất tường vị giải thích. Nếu (hễ) em có điều gì không hiểu, thì anh tất vì em giải thích rõ ràng (thì anh tất giải thích rõ ràng cho em) (trong câu này nên hiểu sau chữ vị có chữ đệ: huynh tất tường vị đệ giải thích; so sánh với câu thí dụ dưới)

· 為弟講故事。Vị đệ giảng cố sự. Kể chuyện cho em nghe (vì em kể chuyện) (bài 81)

· 卜者坐於四達之衢，為行人語休咎。Bốc giả tọa ư tứ đạt chi cù, vị hành nhân ngữ hưu cữu. Có ông thầy bói ngồi chỗ ngã tư đường, nói chuyện họa phúc cho những người qua lại (bài 121)

· 之 (chi) trong bài trên là một trợ từ vô nghĩa, chỉ có tác dụng về mặt ngữ âm:

· 久之，弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ. Lâu ngày, em cũng tự biết chăm học.

· 矣 (hĩ) là một trợ từ thường dùng cuối câu để biểu thị ngữ khí khẳng định:

· 久之，弟亦自知勤學矣。Cửu chi, đệ diệc tự tri cần học hĩ. Lâu ngày, em cũng tự biết chăm học.

· 我欲仁，斯仁至矣。Ngã dục nhân, tư nhân chí hĩ. Ta muốn đức nhân, thì đức nhân đến vậy. (Luận ngữ: Thuật nhi)

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

兄弟讀書，弟年尚PT稚TT，好遊戲。每ĐT晚間PVT，兄招弟同PT坐溫Đgt課DT。弟有不PT知者TRT，兄必PT詳PT為GT解釋。久之TRT，弟亦PT自PT知勤PT學矣TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa
2. Ngữ pháp

Bài 69: (tr.197)

不倒翁
不倒翁，狀似老人。頭大身短，鬚長髮禿。耳，目，口，鼻皆全。上輕下重。以手推之，隨倒隨起。
I. Phiên âm: Bất đảo ông

Bất đảo ông, trạng tự lão nhân. Đầu đại thân đoản, tu trường phát ngốc. Nhĩ, mục, khẩu, tị giai toàn. Thượng khinh hạ trọng. Dĩ thủ thôi chi, tùy đảo tùy khởi.

II. Dịch nghĩa: Con lật đật
Con lật đật hình dáng giống như ông già. Đầu lớn mình ngắn, râu dài tóc trụi. Tai, mắt, miệng, mũi đều có đủ. Phần trên nhẹ phần dưới nặng. lấy tay xô nó, đổ rồi lại dậy.

III. Từ mới:
倒 đảo: ngã, đổ (Đgt, 10 nét, bộ nhân 人, 亻)

狀 trạng: hình dáng (DT, 8 nét, bộ khuyển 犬)

似 tự: giống như (Đgt, 7 nét, bộ nhân 人, 亻)

鬚 tu: râu cằm (DT, 22 nét, bộ tiêu/ bưu 髟)

髮 phát: tóc (DT, 15, bộ tiêu/ bưu 髟)

禿 ngốc/thốc: trụi, hói (TT, 7 nét, bộ hòa 禾)

輕 khinh: nhẹ (TT, 14 nét, bộ xa 車)

重 trọng: nặng (TT, 9 nét, bộ lý 里)

推 thôi/suy: xô, đẩy (Đgt, 11, bộ thủ 手, 扌)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng 隨……隨……(tùy... tùy...): (tùy... tùy...)là một cách thức cố định dùng để diễn tả hai động tác cùng xảy ra một lượt, có thể dịch là "vừa...vừa...":

· 隨倒隨起。Tùy đảo tùy khởi. Vừa ngã xuống vừa đứng lên.

· 隨說隨記。Tùy thuyết tùy ký. Vừa nói vừa ghi.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

不PT倒翁，狀DT似Đgt老人。頭大身短，鬚長髮禿。耳，目，口，鼻皆PT全。上PVT輕下PVT重。以GT手推之ĐT，隨GT倒隨GT起。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa  

2. Ngữ pháp

Bài 70: (tr.198)

水
飲食之水，或取於河，或取於井。水有清濁。濁者多汙物，又有小蟲。飲之易致病。故烹茶煮飯，宜用清水。
I. Phiên âm: Thủy

Ẩm thực chi thủy, hoặc thủ ư hà, hoặc thủ ư tỉnh. Thủy hữu thanh trọc. Trọc giả đa ô vật, hựu hữu tiểu trùng. Ẩm chi dị trí bệnh. Cố phanh trà chử phạn, nghi dụng thanh thủy.

II. Dịch nghĩa: Nước
Nước dùng trong ăn uống, hoặc lấy ở sông, hoặc lấy ở giếng. Nước có trong, đục. Nước đục có nhiều vật dơ bẩn, lại có trùng nhỏ, uống vào dễ sinh bệnh. Vì thế, pha trà, nấu cơm nên dùng nước trong.

III. Từ mới:
井 tỉnh: giếng (DT, 4 nét, bộ nhị 二)

濁 trọc: (nước) đục (TT, 16 nét, bộ thủy 水,氵)

汙 ô: nhơ, bẩn (TT, 6 nét, bộ thủy 水,氵)

致 trí: dẫn đến (Đgt, 9 nét, bộ chí 至)

病 bệnh: ốm, đau (TT, 10 nét, bộ nạch 疒)

烹 phanh: nấu (Đgt, 11 nét, bộ hỏa 火, 灬)

IV. Ngữ pháp:
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

飲食之TKC水，或ĐT/LT取於GT河，或ĐT/LT取於GT井。水有清濁。濁者TRT多汙物，又PT有小蟲。飲之ĐT易PT致病。故LT烹茶煮飯，宜TĐT用清水。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 71: (tr.199)

火
養生之事，不可一日無火。燈與燭，非火不明。飯與菜，非火不熟。天寒之日，燒炭爐中，又可藉以禦寒。
I. Phiên âm: Hỏa

Dưỡng sinh chi sự, bất khả nhất nhật vô hỏa. Đăng dữ chúc, phi hỏa bất minh. Phạn dữ thái, phi hỏa bất thục. Thiên hàn chi nhật, thiêu thán lô trung, hựu khả tạ dĩ ngự hàn.

II. Dịch nghĩa: Lửa
Việc nuôi sống không thể không có lửa. Đèn và đuốc không có lửa không sáng. Cơm và rau, nếu không có lửa thì không chín. Những ngày trời lạnh, đốt than trong lò, lại có thể nhờ đó để chống được lạnh.

III. Từ mới:
燈 đăng: đèn (DT, 16 nét, bộ hỏa 火, 灬)

菜 thái: rau (DT, 12 nét, bộ thảo 艸, 艹)

熟 thục: chín (TT, 15 nét, hỏa 火, 灬)

燒 thiêu: đốt (Đgt, 16 nét, hỏa 火, 灬)

炭 thán: than (DT, 16 nét, bộ hỏa 火, 灬)

爐 lô: bếp lò (DT, 20 nét, bộ hỏa 火, 灬)

藉 tạ/tịch: nhờ, mượn (Đgt, 18 nét, bộ thảo 艸, 艹)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng 非……不……(phi...bất...): 非……不……(phi...bất...) là một cách thức cố định gồm hai phó từ phủ định phi và bất, có thể dịch là "nếu không... thì không...":

· 飯與菜，非火不食Phạn dữ thái, phi hoả bất thực. Cơm và rau, nếu không có lửa thì không chín.

· 非商不富Phi thương bất phú. Nếu không buôn bán thì không làm giàu được.

· 民非水火不生活Dân phi thuỷ hoả bất sinh hoạt. Dân nếu không có nước và lửa thì không sinh sống được (Mạnh tử: Tận tâm thượng).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

養生之TKC事，不PT可TĐT一ST日無Đgt火。燈與LT燭，非Đgt/PT火不PT明。飯與LT菜，非Đgt/PT火不PT熟。天寒之TKC日，燒炭爐中PVT，又PT可TĐT藉以LT禦寒。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 72: (tr.200)

鸚鵡
架上鸚鵡，白毛紅嘴，時學人言。有貓緣柱而上，舉爪將攫之。鸚鵡驚呼曰：“貓來，貓來”。童子聞聲趨至。貓急遁去。
I. Phiên âm: Anh vũ

Giá thượng anh vũ, bạch mao hồng chủy, thời học nhân ngôn. Hữu miêu duyên trụ nhi thướng, cử trảo tương quặc chi. Anh vũ kinh hô viết: “Miêu lai, miêu lai”. Đồng tử văn thanh xu chí. Miêu cấp độn khứ.

II. Dịch nghĩa: Con vẹt
Con vẹt trên cái giá, lông trắng, mỏ đỏ, thường học tiếng người nói. Có con mèo leo cột mà lên, giơ móng định vồ lấy vẹt. Vẹt sợ hãi kêu rằng: “Mèo đến, mèo đến”. Chú bé nghe tiếng, chạy mau đến. Mèo vội trốn đi.

III. Từ mới:
緣 duyên: leo (Đgt, 15 nét, bộ mịch 糸)

柱 trụ: cây cột (Đgt, 9 nét, bộ mộc 糸)

攫 quặc: vồ, chộp, bắt (Đgt, 23 nét, bộ thủ 手, 扌)

驚 kinh: sợ (TT, 23 nét, bộ mã 馬)

聞 văn: nghe (Đgt, 14 nét, bộ nhĩ 耳)

趨 xu: đi nhanh (Đgt, 17 nét, bộ tẩu 走)

遁 độn: trốn, núp (Đgt, 13 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:

· 時thời: là phó từ, với nghĩa "thường, thường xuyên":

· 時學人言Thời học nhân ngôn. Thường học tiếng người.

· 請君時憶關外客Thỉnh quân thời ức quan ngoại khách. Xin anh thường nhớ đến người khách ngoài quan ải. (Sầm Tham: Hàm Cốc quan câu tống Lưu Bình Sự sứ Quan Tây).

· 急cấp: được dùng như phó từ làm trạng ngữ, đặt trước động từ, nghĩa là "gấp, vội":

· 貓急遁去Miêu cấp độn khứ. Con mèo vội trốn đi.

· 急延醫調治Cấp diên y điều trị. Vội mời thầy thuốc điều trị (Bài 107).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

架上PVT鸚鵡，白毛紅嘴，時PT學人言。有貓緣柱而LT上Đgt，舉爪將PT攫之ĐT。鸚鵡驚呼曰：“貓來，貓來”。童子聞聲趨至。貓急PT遁去。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 73: (tr.201)

誠實童子
賣柑者擔筐入巿，數柑落於地。一童子在後見之，急拾柑以還賣柑者。賣柑者曰：“童子誠實可嘉也”。取二柑報之。童子不受。
I. Phiên âm: Thành thực đồng tử

Mại cam giả đảm khuông nhập thị, sổ cam lạc ư địa. Nhất đồng tử tại hậu kiến chi, cấp thập cam dĩ hoàn mại cam giả. Mại cam giả viết: “Đồng tử thành thực khả gia dã.” Thủ nhị cam báo chi. Đồng tử bất thụ.

II. Dịch nghĩa: Đứa bé thực thà
Người bán cảm gánh giỏ cam vào chợ, mấy quả cam rơi xuống đất. Một em bé ở sau nhìn thấy, vội nhặt cam trả lại người bán cam. Người bán cam nói: “Em bé thực thà đáng khen.” (Rồi) lấy hai quả cam đền ơn cho em bé. Em bé không nhận.

III. Từ mới:
誠 thành: thành thực (TT, 14 nét, bộ ngôn 言)

實 thực: có thật, không giả (TT, 14 nét, bộ miên 宀)

賣 mại: bán (Đgt, 15 nét, bộ bối 貝)

柑 cam: cây cam, quả cam (DT, 9 nét, bộ mộc 木)

擔 đảm: gánh, vác (Đgt, 16 nét, bộ thủ 手, 扌)

筐 khuông: cái sọt vuông (DT, 13 nét, bộ trúc 竹)

拾 thập: nhặt nhạnh (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手, 扌)

嘉 gia: khen, tốt (Đgt/TT, 15 nét, bộ khẩu 口)

報 báo: thù đáp lại (Đgt, 12 nét, bộ thủ 手, 扌)

受 thụ: nhận (Đgt, 8 nét, bộ hựu 又)

IV. Ngữ pháp:
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

賣柑者TRT擔筐入巿，數TT柑落於GT地。一ST童子在GT後PVT見之ĐT，急PT拾柑以LT還賣柑者TRT。賣柑者TRT曰：“童子誠實可TĐT嘉也TRT”。取二ST柑報之ĐT。童子不PT受。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 74: (tr.202)

果園
吾家有園，徧種果樹。培壅甚勤。一年之間，先後開花。花落結為果，纍纍滿樹。及熟摘而食之，較買諸市中者，味尤鮮美。
I. Phiên âm: Quả viên

Ngô gia hữu viên, biến chủng quả thụ. Bồi ủng thậm cần. Nhất niên chi gian, tiên hậu khai hoa. Hoa lạc kết vi quả, lũy lũy mãn thụ. Cập thục trích nhi thực chi, giảo mãi chư thị trung giả, vị vưu tiên mỹ.

II. Dịch nghĩa: Vườn trái cây
Nhà tôi có vườn, trồng khắp các loại cây ăn trái. Vun bồi rất chăm. Khoảng một năm sau, trước sau ra hoa. Hoa rụng kết trái, chi chít đầy cây, đến khi trái chín, hái ăn, so với những trái mua ở chợ, vị tươi ngon hơn.

III. Từ mới:
果 quả: trái cây (DT, 8 nét, bộ mộc 木)

徧 biến: khắp hết (PT, 12 nét, bộ xích 彳)

培 bồi: vun bón (Đgt, 11 nét, bộ thổ 土)

壅 ủng: vun đắp (Đgt, 16 nét, bộ thổ土)

纍 lũy: đầy, chi chít (TT, 21 nét, bộ mịch 糸)

較 giảo: so sánh (Đgt, 13 nét, bộ xa 車)

諸 chư: mọi, các (DT chỉ số nhiều, 16 nét, bộ ngôn 言)

鮮 tiên: tươi, tốt đẹp (TT, 17, bộ ngư 魚)

美 mỹ: đẹp, ngon (TT, 9 nét, bộ dương 羊)

IV. Ngữ pháp:

· 徧biến: (cũng viết là遍) được dùng như phó từ làm trạng ngữ, với nghĩa là "khắp, khắp nơi":

· 徧種果樹Biến chủng quả thụ. Trồng khắp các loại cây ăn trái.

· 諸chư: là giới từ, dùng như (ư) để biểu thị nơi chốn:

· 較買諸市中者，味尤鮮美Giảo mãi chư thị trung giả, vị vưu tiên mỹ. So với những trái bán ở chợ, vị ngon hơn.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

吾ĐT家有園，徧PT種果樹。培壅甚PT勤。一ST年之TKC間，先後PT開花。花落結為果，纍纍滿樹。及GT熟摘而LT食之ĐT，較買諸 (之ĐT於GT) GT市中PVT者TRT，味尤PT鮮美。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 75: (tr.203)

三友
庭前梅樹開花，松竹並茂。兒問父曰：霜雪之時，他樹多枯落，何以三者獨否？父曰：其性皆耐寒，與他樹不同。古人稱歲寒三友，即松，竹，梅也。
I. Phiên âm: Tam hữu

Đình tiền mai thụ khai hoa, tùng trúc tịnh mậu. Nhi vấn phụ viết: “Sương tuyết chi thời, tha thụ đa khô lạc, hà dĩ tam giả độc phủ?” Phụ viết: “Kỳ tính giai nại hàn, dữ tha thụ bất đồng. Cổ nhân xưng tuế hàn tam hữu, tức tùng, trúc, mai dã”.

II. Dịch nghĩa: Ba người bạn
Cây mai trước sân nở hoa, cây tùng, trúc đều tươi tốt. Con hỏi cha rằng: “Trong mùa sương tuyết, các cây khác đều héo rụng, tại sao ba cây này riêng không thế?” Cha bảo rằng: “Tính của chúng đều chịu lạnh, không giống những cây khác. Người xưa gọi: ba người bạn trong mùa lạnh, chính là tùng, trúc, mai vậy.”

III. Từ mới:
友 hữu: bạn (DT, 4 nét, bộ hựu 又)

松 tùng: cây thông (DT, 8 nét, bộ mộc 木)

並 tịnh: gồm, đều (PT, 8 nét, bộ nhất 一 )

茂 mậu: sum suê (TT, 9 nét, bộ thảo 艸, 艹)

枯 khô: khô héo, cạn (TT, 9 nét, bộ mộc 木)

耐 nại: chịu đựng (Đgt, 9 nét, bộ nhi 而)

稱 xưng: khen, xưng danh (Đgt, 14 nét, bộ hòa 禾)

歲 tuế: năm, tuổi, mùa (DT, 13 nét, bộ chỉ 止)

IV. Ngữ pháp:

· 並tịnh: là phó từ, dịch nghĩa "đều, cùng":

· 松，竹並茂Tùng trúc tịnh mậu. Cây tùng, cây trúc đều tươi tốt.

· 他tha: là đại từ biểu thị sự tha chỉ (chỉ cái khác), nghĩa là "khác":

· 他樹多枯落Tha thụ đa khô lạc. Những cây khác phần nhiều đều héo rụng.

· 何以Hà dĩ: nghĩa là "vì sao, vì lẽ gì, tại sao, sao lại, lấy gì, làm sao":

· 何以三者獨否？Hà dĩ tam giả độc phủ? Tại sao ba loại cây đó riêng lại không như thế?

· 何以擊鴉？Hà dĩ kích nha? Vì sao đánh con quạ? (Bài 119)

· 我何以解吾渴? Ngã hà dĩ giải ngô khát? Ta làm sao giải được cơn khát? (Bài 120)

· 即tức: là phó từ, có nghĩa "là, tức là, chính là", cuối câu thường có trợ từ (dã):

· 古人稱歲寒三友，即松，竹，梅也。Cổ nhân xưng tuế hàn tam hữu, tức tùng, trúc, mai dã. Người đời xưa gọi ba người bạn khi trời lạnh, chính là tùng, cúc, mai vậy.

· 何 以”: “何”là đại từ nghi vấn, đi trước và làm tân ngữ cho động từ “以”đi sau. “Hà dĩ” nghĩa: “tại sao?” dùng để hỏi trong câu nghi vấn.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

庭前PVT梅樹開花，松竹並PT茂TT。兒問父曰：霜雪之TKC時，他ĐT樹多PT枯PT落Đgt，(何ĐT以GT/Đgt) 何以PT三者TRT獨PT否TRT？ 父曰：其ĐT性皆PT耐寒，與GT他ĐT樹不PT同。古人稱歲寒三ST友，即Đgt/PT松，竹，梅也TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 76: (tr.205)

職業
人生於世，當有職業。有為農者，有為工者，有為商者，有為官吏者。昔鄧禹有子三十人，使各習一藝，可為法也。
I. Phiên âm: Chức nghiệp

Nhân sinh ư thế, đương hữu chức nghiệp. Hữu vi nông giả, hữu vi công giả, hữu vi thương giả, hữu vi quan lại giả. Tích Đặng Vũ hữu tử tam thập nhân, sử các tập nhất nghệ, khả vi pháp dã.

II. Dịch nghĩa: Nghề nghiệp
Người ta sống ở đời, phải có nghề nghiệp. Có người làm ruộng, có người làm thợ, có người làm nghề buôn bán, có người làm quan lại. Ngày xưa Đặng Vũ có ba chục người con, cho mỗi người học một nghề, đáng làm khuôn mẫu vậy.

III. Từ mới:
職 chức: chức phận, chức tước (DT, 18 nét, bộ nhĩ 耳)

業 nghiệp: nghề nghiệp (DT, 13 nét, bộ mộc 木)

世 thế: đời (DT, 5 nét, bộ nhất 一)

當 đương: cần, phải (TĐT, 13 nét, bộ điền 田)

工 công: người thợ (DT, 3 nét, bộ công 工)

商 thương: thương gia, nhà buôn (DT, 11 nét, bộ khẩu 口)

吏 lại: chức quan nhỏ (DT, 6 nét, bộ khẩu 口)

昔 tích: xưa, trước kia (PT, 8 nét, bộ nhật 日)

鄧 đặng: họ Đặng (DT, 15 nét, bộ ấp 邑,阝)

禹 vũ: tên người (DT, 9 nét, bộ nhữu 禸)

使 sử: sai khiến (Đgt, 8 nét, bộ nhân 人, 亻)

習 tập: học đi học lại, rèn thành thói quen (Đgt, 11 nét, bộ vũ 羽)

藝 nghệ: nghề, tài năng, học vấn (DT, 19 nét, bộ thảo 艸, 艹)

法 pháp: khuôn phép, bắt chước (DT/Đgt, 8 nét, bộ thủy 水,氵)

IV. Ngữ pháp: 
Trong ngữ: “有為農者” thì, “有”là Đồng động từ, còn “為農者”là ngữ động bổ (ngữ pháp truyền thống gọi là ngữ động tân) làm thuộc ngữ cho “有”. Toàn ngữ dịch là: có.. người làm nghề nông. Chữ “者”là trợ từ (ngữ pháp truyền thống gọi là đại từ), chỉ người, vật… Những câu “有為工者”, “有為商者”, “有為官吏者”v.v… cũng giải thích tương tự.

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

人生於GT世，當TĐT有職業。有Đgt為Đgt農者TRT，有Đgt為Đgt工者TRT，有Đgt為Đgt商者TRT，有Đgt為Đgt官吏者TRT。昔PT鄧禹有子三十ST人，使各ĐT習一ST藝，可TĐT為Đgt法也TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa 
2. Ngữ pháp

Bài 77: (tr.206)

敬老
雪初止，路中泥滑。有老人，扶杖獨行，失足仆地。一童子趨而扶之。既起，取巾代拭衣履。問其所居，送之歸家。
I. Phiên âm: Kính lão

Tuyết sơ chỉ, lộ trung nê hoạt. Hữu lão nhân, phù trượng độc hành, thất túc phó địa. Nhất đồng tử xu nhi phù chi. Ký khởi, thủ cân đại thức y lý, vấn kỳ sở cư, tống chi quy gia.

II. Dịch nghĩa: Kính người già
Tuyết mới ngừng rơi, trên đường bùn trơn. Có một người già, chống gậy đi một mình, trợt chân ngã xuống đất. Một cậu bé chạy đến đỡ ông dậy. Khi (ông) đã đứng dậy rồi, (cậu) lấy khăn thay ông lau áo và giày, hỏi chỗ ở, đưa ông về nhà.

III. Từ mới:
泥 nê: bùn, sình (DT, 8 nét, bộ thủy 水氵)

滑 hoạt: trơn, nhẵn (TT, 13 nét, bộ thủy 水氵)

扶 phù: giúp đỡ, nâng đỡ (Đgt, 7 nét, bộ thủ 手,扌)

杖 trượng: cây gậy chống (DT, 7 nét, bộ mộc 木)

失 thất: mất, lỗi, bỏ qua (Đgt, 5 nét, bộ đại 大)

仆 phó: ngã, té (Đgt, 4 nét, bộ nhân 人, 亻)

巾 cân: cái khăn (DT, 3 nét, bộ cân 巾)

代 đại: thay thế (Đgt, 5 nét, bộ nhân 人, 亻)

拭 thức: lau, phủi (Đgt, 9 nét, bộ thủ 手,扌)

履 lý: giày da (DT, 15 nét, bộ thi 尸)

送 tống: đưa đi (Đgt, 10 nét, bộ sước 辵, 辶)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng chữ 所(sở): 所(sở) được các nhà ngữ pháp hiện nay xếp vào loại hư từ, là tiếng đặt trước động từ để chỉ đối tượng của hành động, và cùng với động từ ấy tạo thành một cụm danh từ, có thể dịch là "điều mà, cái mà, người mà...":

· 問其所居Vấn kỳ sở cư. Hỏi nơi mà ông ấy ở.

· 耳所聞Nhĩ sở văn. Những điều mà tai ta nghe thấy.

· 目所見Mục sở kiến. Những cái mà mắt ta trông thấy.

· 奪其所憎而與其所愛。Đoạt kỳ sở tăng nhi dữ kỳ sở ái. Đoạt lấy cái mà ông tả truyện ghét và cho cái mà ông ta yêu (Chiến quốc sách).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

雪初PT止，路中PVT泥滑。有老人，扶杖獨PT行，失足仆地。一ST童子趨而LT扶之ĐT。既PT起，取巾代拭衣履。問其ĐT所TRT居，送之ĐT歸家。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 78: (tr.207)

路遇先生
余兒行路中，遇先生。鞠躬行禮，正立路旁。先生有命，兒敬聽之。先生有問，又敬答之。俟先生去，然後行。人皆稱為知禮。
I. Phiên âm: Lộ ngộ tiên sinh

Dư nhi hành lộ trung, ngộ tiên sinh, cúc cung hành lễ, chánh lập lộ bàng. Tiên sinh hữu mệnh, nhi kính thính chi. Tiên sinh hữu vấn, hựu kính đáp chi. Sĩ tiên sinh khứ, nhiên hậu hành. Nhân giai xưng vi tri lễ.

II. Dịch nghĩa: Giữa đường gặp thầy
Bé Dư đi giữa đường, gặp thầy, cúi mình xuống chào, đứng thẳng bên đường. Thầy có dạy bảo điều gì, bé cung kính nghe; thầy có hỏi điều gì, lại cung kính trả lời, đợi thầy đi, rồi mới đi. Mọi người đều khen là biết lễ.

III. Từ mới:
余 Dư: tên người (DT, 7 nét, bộ nhân 人)

鞠躬 cúc cung: khom mình chào (PT, 17 nét, bộ cách 革 - 10 nét, bộ thân 身)

行 hành: thi hành (Đgt, 6 nét, bộ hành 行)

禮 lễ: khuôn phép (DT, 18 nét, bộ kỳ/thị 示,礻)

正 chánh: phải, ngay ngắn (TT, 5 nét, bộ chỉ 止)

答 đáp: trả lời (Đgt, 12 nét, bộ trúc 竹)

俟 sĩ/kỳ: đợi (Đgt, 9 nét, bộ nhân 人, 亻)

IV. Ngữ pháp:

· Cách dùng 然後(nhiên hậu): là liên từ có nghĩa là "rồi sau, sau đó, rồi mới, thì mới, rồi":

· 俟先生去，然後行。Sĩ tiên sinh khứ, nhiên hậu hành. Đợi thầy đi, rồi mới đi.

· 然後炊之釜中。Nhiên hậu xuy chi phủ trung. Rồi mới nấu nó trong nồi (Bài 103).

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

余兒行路中PVT，遇先生。鞠躬PT行Đgt禮DT，正PT立路旁PVT。先生有命，兒敬PT聽之ĐT。先生有問，又PT敬PT答之ĐT。俟先生去，然後LT行。人皆PT稱為Đgt知Đgt禮。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 79: (tr.209)

方向
清晨祖攜孫出門。祖曰：“爾知方向乎？日出於東，沒於西。今爾向日而行，是為東方。背後為西，右手為南，左手為北。故視日之出沒，可以辨四方也。”
I. Phiên âm: Phương hướng

Thanh thần tổ huề tôn xuất môn. Tổ viết: “Nhĩ tri phương hướng hồ? Nhật xuất ư đông, một ư tây. Kim nhĩ hướng nhật nhi hành, thị vi đông phương; bối hậu vi tây, hữu thủ vi nam, tả thủ vi bắc. Cố thị nhật chi xuất một, khả dĩ biện tứ phương dã”.

II. Dịch nghĩa: Phương hướng
Sáng sớm, ông dắt cháu ra cửa. Ông nói: “Cháu có biết phương hướng không? Nay cháu hướng về phía mặt trời mà đi, đó là hướng đông, sau lưng là hướng tây, tay phải là hướng nam, tay trái là hướng bắc. Cho nên nhìn mặt trời mọc và lặn, có thể biết được bốn phương”.

III. Từ mới:
清晨 thanh thần: sáng sớm, lúc mặt trời mới mọc (DT, 清 11 nét, bộ thủy 水,氵; 晨 11 nét, bộ nhật 日) 

祖 tổ: ông nội (DT, 9 nét, bộ thị/kỳ 示,礻)

攜 huề: mang, dắt díu (Đgt, 21 nét, bộ thủ 手,扌)

孫 tôn: cháu (DT, 10 nét, bộ tử 子)

爾 nhĩ: mày, ngươi (Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, 14 nét, bộ hào 爻)

沒 một: chết, mất, chìm (Đgt, 6 nét, bộ thủy 水,氵)

背 bối: vai, sau lưng (DT, 9 nét, bộ nhục 肉, 月)

視 thị: nhìn kĩ, coi kĩ (Đgt, 11 nét, bộ kiến 見)

辨 biện: phân tích, nhận xét (Đgt, 16 nét, bộ tân 辛)

IV. Ngữ pháp: 
Các từ loại ngữ pháp trong bài:

清晨PT祖攜孫出門。祖曰：“爾ĐT知方向乎TRT？日出於GT東PVT，沒於GT西PVT。今PT爾ĐT向GT日而LT行，是ĐT為Đgt東PVT方。背後PVT為Đgt西PVT，右PVT手為南PVT，左PVT手為北PVT。故LT視日之TRT出沒，可以TĐT辨四ST方也TRT。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

Bài 80: (tr.210)

人影
明日在天。兒行廊下，若有人躡其後。大懼，奔告其姊。姊曰：“此汝身之影也。汝立燈前，行日下，皆有影，豈忘之乎？”兒乃悟。
I. Phiên âm: Nhân ảnh

Minh nhật tại thiên. Nhi hành lang hạ, nhược hữu nhân nhiếp kỳ hậu. Đại cụ, bôn cáo kỳ tỉ. Tỉ viết: “Thử nhữ thân chi ảnh dã. Nhữ lập đăng tiền, hành nhật hạ, giai hữu ảnh, khởi vong chi hồ?” Nhi nãi ngộ.

II. Dịch nghĩa: Bóng người
Mặt trời sáng tỏ trên bầu trời. Cậu bé đi dưới chái nhà, (thấy) như có người rón bước phía sau. (Cậu) sợ quá, chạy đi báo chị. Chị nói: “Đó là bóng của thân người em. (Khi) em đứng trước đèn, đi dưới ánh mặt trời, đều có bóng, lẽ nào em quên điều đó sao?” Cậu bé bèn hiểu ra.

III. Từ mới:
躡 nhiếp: rón rén bước theo sau (Đgt, 25 nét, bộ túc 足)

懼 cụ: sợ hãi (Đgt, 21 nét, bộ tâm 心,忄)

奔 bôn: chạy vội (Đgt, 9 nét, bộ đại 大)

告 cáo: bảo, cho biết (Đgt, 7 nét, bộ khẩu 口)

豈 khởi: há, sao (Phó từ phản vấn, 10 nét, bộ đậu 豆)

忘 vong: quên (Đgt, 7 nét, bộ tâm 心)

乃 nãi: bèn (PT, 2 nét, bộ phiệt 丿)

悟 ngộ: biết, hiểu ra (Đgt, 10 nét, bộ tâm 心,忄)

IV. Ngữ pháp:

· 若nhược: là phó từ có nghĩa "như, dường như, giống như":

· 兒行廊下，若有人躡其後Nhi hành lang hạ, nhược hữu nhân nhiếp kỳ hậu. Cậu bé đi dưới chái nhà, dường như (thấy) có người rón bước phía sau.

· 大đại: là hình dung từ dùng như phó từ làm trạng ngữ, thường có thể dịch là "cả, rất, lắm, hết sức":

· 大懼Đại cụ. Sợ lắm.

· 群鼠大悅Quần thử đại duyệt. Bọn chuột cả mừng (Bài 83).

· 大惑Đại hoặc. Quá ngờ vực (Bài 96).

· 豈……乎 (khởi... hồ?) là một cách thức cố định gồm có phó từ nghi vấn (khởi) và trợ từ (hồ) ở cuối câu, dùng để biểu thị sự phản vấn, có thể dịch là "há... sao?" hoặc "lẽ nào... ư?":

· 為子女者，豈可忘其恩乎？Vi tử nữ giả, khởi khả vong kỳ ân hồ? Những người làm con há có thể quên ơn cha mẹ được sao? (Bài 98)

Các từ loại ngữ pháp trong bài:

明日在Đgt天。兒行廊下PVT，若LT有人躡其ĐT後PVT。大PT懼，奔告其ĐT姊。姊曰：“此ĐT汝ĐT身之TKC影也TRT。汝ĐT立燈前PVT，行日下PVT，皆PT有影，豈PT忘之ĐT乎TRT？”兒乃PT悟。
Bài tập

1. Phiên âm dịch nghĩa

2. Ngữ pháp

理惑論

一云蒼梧太守牟子博傳    
漢牟融

牟子既修經傳諸子。書無大小。靡不好之。雖不樂兵法。然猶讀焉。雖讀神仙不死之書。抑而不信。以為虛誕。是時靈帝崩後。天下擾亂。獨交州差安。北方異人咸來在焉。多為神仙辟穀長生之術。時人多有學者。牟子常以五經難之。道家術士莫敢對焉。比之於孟軻距楊朱。墨翟。

先是時。牟子將母避世交趾。年二十六歸蒼梧娶妻。太守聞其守學。謁請署吏。時年方盛。志精於學。又見世亂。無仕官意。竟遂不就。是時。諸州郡相疑。隔塞不通。太守以其博學多識。使致敬荊州。牟子以為榮爵易讓。使命難辭。遂嚴當行。會被州牧優文處士辟之。復稱疾不起。

牧弟為豫章太守。為中郎將笮融所殺。時牧遣騎都尉劉彥將兵赴之。恐外界相疑。兵不得進。牧乃請牟子曰。弟為逆賊所害。骨肉之痛。憤發肝心。當遣劉都尉行。恐外界疑難。行人不通。君文武兼備有專對才。今欲相屈之。零陵。桂陽。假塗於通路。何如。

牟子曰。被秣伏櫪。見遇日久。列士忘身。期必騁效。遂嚴當發。會其母卒亡。遂不果行。久之。退念。以辯達之故。輒見使命。方世擾攘。非顯己之秋也。

乃歎曰。老子絕聖棄智。修身保真。萬物不干其志。天下不易其樂。天子不得臣。諸侯不得友。故可貴也。於是銳志於佛道。兼研老子五千文。含玄妙為酒漿。翫五經為琴簧。世俗之徒多非之者。以為背五經而向異道。欲爭則非道。欲默則不能。遂以筆墨之間。略引聖賢之言證解之。名曰牟子理惑云。

I. Phiên âm: Lý Hoặc Luận

Nhất vân Thương Ngô thái thủ Mâu Tử Bác truyện

Hán Mâu Dung

Mâu Tử ký tu kinh truyện(
) chư tử, thư vô đại tiểu, mỹ bất hiếu chi. Tuy bất nhạo binh pháp, nhiên do độc yên. Tuy độc thần tiên bất tử chi thư, ức nhi bất tín, dĩ vi hư đản. Thị thời Linh Đế băng hậu (189), thiên hạ nhiễu loạn, độc Giao Châu sai an. Bắc phương dị nhân hàm lai tại yên, đa vi thần tiên tịch cốc trường sanh chi thuật. Thời nhân đa hữu học giả, Mâu Tử thường dĩ ngũ kinh(
) nạn chi. Đạo gia thuật sĩ mạc cảm đối yên, tỷ chi ư Mạnh Kha cự Dương Chu, Mặc Địch(
).

Tiên thị thời, Mâu Tử tương mẫu tỵ thế Giao Chỉ, niên nhị thập lục quy Thương Ngô thú thê. Thái thủ văn kỳ thủ học, yết thỉnh thự lại. Thời niên phương thạnh, chí tinh ư học, hựu kiến thế loạn, vô sĩ quan ý, cánh toại bất tựu. Thị thời chư châu quận tương nghi, cách tắc bất thông. Thái thủ dĩ kỳ bác học đa thức, sử trí kính Kinh Châu. Mâu Tử dĩ vi vinh tước dị nhượng, sứ mệnh nan từ, toại nghiêm đương hành. Hội bị Châu Mục ưu văn xử sĩ tịch chi, phục xưng tật bất khởi. 

Mục đệ vi Dự Chương thái thủ, vi Trung Lang tướng Trách Dung sở sát. Thời mục khiển Kỵ đô uý Lưu Ngạn tương binh phó chi, khủng ngoại giới tương nghi, binh bất đắc tiến. Mục nãi thỉnh Mâu Tử viết: “Đệ vi nghịch tặc sở hại, cốt nhục chi thống, phẫn phát can tâm, đương khiển Lưu đô uý hành, khủng ngoại giới nghi nan, hành nhân bất thông. Quân văn vũ kiêm bị, hữu chuyên đối tài, kim dục tương khuất chi, Linh Lăng, Quế Dương, giả đồ ư thông lộ, hà như?”

Mâu Tử viết: “Bị mạt phục lịch, kiến ngộ nhật cửu, liệt sĩ vong thân, kỳ tất sính hiệu”. Toại nghiêm đương phát, hội kỳ mẫu tốt vong, toại bất quả hành. Cửu chi thối niệm, dĩ biện đạt chi cố, triếp kiến sứ mệnh, phương thế nhiễu nhương, phi hiển kỷ chi thu dã. 

Nãi thán viết: “Lão Tử tuyệt thánh khí trí, tu thân bảo chân. Vạn vật bất can kỳ chí, thiên hạ bất dịch kỳ lạc, thiên tử bất đắc thần, chư hầu bất đắc hữu, cố khả quý dã”. Ư thị duệ /nhuệ chí ư Phật đạo, kiêm nghiên Lão Tử Ngũ Thiên Văn, hàm huyền diệu vi tửu tương, ngoạn ngũ kinh vi cầm hoàng. Thế tục chi đồ đa phi chi giả, dĩ vi bối ngũ kinh nhi hướng dị đạo. Dục tranh tắc phi đạo, dục mặc tắc bất năng, toại dĩ bút mặc chi gian, lược dẫn thánh hiền chi ngôn chứng giải chi, danh viết “Mâu Tử Lý Hoặc” vân.
II. Dịch nghĩa: LÝ HOẶC LUẬN
Lý hoặc của Mâu Tử, một thuyết nói

Truyện Thái thú quận Thương Ngô Mâu Tử Bác.

Mâu Tử đã học kinh truyện, sách chư tử không kể lớn nhỏ, không gì là không ham. Tuy không ưa binh pháp, nhưng cũng vẫn đọc. Tuy đọc sách thần tiên bất tử, dẹp đi không tin, cho là dối trá. Lúc ấy sau khi Linh đế băng (189), thiên hạ nhiễu loạn, chỉ Giao Châu tạm yên. Dị nhân phương Bắc kéo nhau đến ở, phần nhiều thực hành thuật thần tiên tịch cốc trường sinh. Người bây giờ có nhiều học giả. Mâu Tử thường đem ngũ kinh gạn hỏi. Đạo gia thuật sỹ không ai dám đáp, ví ông với Mạnh Kha chống Dương Chu, Mặc Địch.

Trước lúc ấy, Mâu Tử dắt mẹ lánh nạn Giao Châu. Năm 26 tuổi về Thương Ngô lấy vợ. Thái thú nghe tiếng có học, đến thăm mời ra làm quan. Bấy giờ tuổi mới trưởng thành, chí chuyên học vấn, lại thấy đời loạn, không có ý làm quan, nên bèn không đến. Lúc ấy châu quận nghi nhau, cách trở không thông. Thái thú thấy ông học rộng, biết nhiều, nhờ đi “trí kỉnh” Kinh Châu. Mâu Tử nghĩ tước lộc dễ nhượng, sứ mệnh khó từ, ông mới sửa soạn ra đi. Gặp lúc châu mục trọng văn đãi sĩ, bổ làm quan. Ông lại cáo bệnh không đến. Em châu mục làm thái thú Dự Chương bị trung lang tướng Trức Dung giết. Bấy giờ châu mục sai kỵ đô uý Lưu Ngạn đem quân đi đánh song sợ cõi ngoài nghi nhau, quân không được tiến. Châu mục mới mời Mâu Tử, nói: “Em tôi bị nghịch tặc ám hại. Nỗi đau cốt nhục uất phát tim gan, phải sai Lưu đô uý đi, song sợ cõi ngoài nghi kỵ, người đi không thông. Ông văn võ gồm đủ, có tài chuyên đối, nay muốn giúp nhau, mượn đường Linh Lăng, Quế Dương để làm thông lộ, thế  nào?”

Mâu Tử đáp: “Chịu ơn nhờ nghĩa, đãi ngộ lâu ngày. Liệt sĩ quên mình, hẹn tất phải đi!” Bèn sửa soạn lên đường, gặp lúc mẹ mất đột ngột, bèn không đi được. Lâu sau đó, ông rút lui, nghĩ rằng: “Vì do thông giỏi, được giao sứ mệnh. Đời nay nhiễu nhương, chẳng phải lúc làm rõ mình”. Bèn thở dài, nói: “Lão Tử dứt thánh bỏ trí sửa thân giữ chân. Vạn vật không ngăn chí ông, thiên hạ không đổi niềm vui của ông, thiên tử không được bầy tôi, chư hầu không được kết bạn, nên có thể là quý”. Từ đó dốc chí vào đạo Phật, gồm ngẫm Lão Tử năm ngàn chữ, ngậm huyền diệu làm rượu ngon, xem ngũ kinh làm đàn sáo. Bọn thế tục nhiều kẻ cho là không phải, vì đã phản bội ngũ kinh, để đi về đạo khác. Muốn cãi thì không phải đạo, muốn im thì không được. Bèn lấy bút mực, gọi dẫn lời thánh hiền để chứng giải, đặt tên là Mâu Tử lý hoặc.
Giáo sư Lê Mạnh Thát dịch
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� Xưa những trước tác quan trọng của Nho gia gọi là kinh, sách giải thích kinh gọi là truyện. Người sau gọi cũng gọi truyện là kinh.


� Ngũ Kinh: Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu. Tên gọi ngũ kinh phát xuất từ thời Hán Vũ đế.


� Dương Chu triết gia sống vào thời Chiến Quốc, người nước Nguỵ, tự Tử Cư, được người đời sau kính trọng gọi là Dương tử , là một triết gia Trung Quốc. Ông đề ra thuyết “quý trọng sự sống”, "vì mình", phản đối thuyết “kiêm ái” của Mặc tư và tư tưởng luân lý của Nho giả. Nổi tiếng với quan niệm: "Không vì cái lợi lớn của thiên hạ mà chịu mất đi một sợi lông chân của mình". Thuyết của ông cùng với Mặc tử là hai thuyết thường bị Mạnh tử công kích.
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